
STT Họ Và Tên Nữ Ngày Tháng Năm Nơi sinh Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Phương Anh x 26 08 2008 Hà Tĩnh 0984465486

2 Nguyễn Gia Bảo 04 02 2008 TP HCM 0906597366

3 Trần Văn Diệu 03 11 2008 TP HCM 909184979

4 Trần Hoàng Thanh Hằng x 06 06 2008 TP HCM 0769755059

5 Lê Minh Hiếu 21 10 2007 An Giang 0797711277- 

6 Phạm Minh Hoàng 23 03 2008 TP HCM 0917799907

7 Lương Minh Hoàng 06 06 2008 TP HCM 0935597766

8 Trần Đăng Khoa 23 10 2008 TP HCM 0906607846

9 Lê Nguyễn Đăng Khoa 23 9 2008 TP HCM 0908649414

10 Nguyễn Đăng Khôi 21 3 2007 Đồng Nai 01637409655 6A7 cũ

11 Lương Tuấn Kiệt 04 09 2008 TP HCM 0909700020

12 Nguyễn Thái Anh Kiệt 01 01 2008
Buôn Ma 

Thuật
0918636282

13 Nguyễn Thùy Linh x 26 09 2008 TP HCM 0839709026

14 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh x 21 05 2008 TP HCM 0767304165

15 Nguyễn Thành Long 24 04 2008 Đồng Nai 0347503755

16 Hồ Ngọc Diễm My x 27 09 2008 TP HCM 0903638093

17 Hoàng Xuân Nghĩa 19 11 2008 TP HCM 0906626975

18 Nguyễn Thái Như Ngọc x 27 10 2008 Bình Định 0909584175

19 Lê Ngọc Uyên Nhi x 01 12 2008 TP HCM 0765311220

20 Phan Nguyễn Hoàng Oanh x 14 11 2008 TP HCM 0944281179

21 Võ Hoàng Tuấn Phát 05 08 2008 TP HCM 0903068619

22 Nguyễn Hoàng Phú 07 01 2008 TP HCM 0377373546

23 Hoàng Thiên Phước 11 04 2008 TP HCM 0908204437

24 Phạm Thái Lan Phương x 19 03 2008 TP HCM 0373336686

25 Hoàng Anh Quân 23 10 2008 TP HCM 0765098031

26 Lê Khắc Toàn Thắng 17 03 2008 Quảng Nam 0903827248

27 Trần Nguyễn Gia Thịnh 03 12 2008 TP HCM 0909420869

28 Nguyễn Thị Mai Thư x 17 11 2008 TP HCM 0395495766

29 Lê Kiều Anh Thư x 18 08 2008 Quảng Nam 0846339198

30 Nguyễn Hoài Quỳnh Thương x 21 11 2008 Vũng Tàu 0939305067

31 Ngô Quang Thưởng 04 07 2008 Bình Định 0909106810

32 Huỳnh Trần Bảo Thy x 04 02 2008 TP HCM 0901352529

33 Nguyễn Thị Cát Tiên x 30 04 2008 Đồng Nai 0384364929

34 Nguyễn Đức Trải 08 07 2008 TP HCM 0931461365

35 Trần Hoài Trâm x 26 03 2008 TP HCM 03677058003

36 Ngô Thùy Trang x 23 01 2008 TP HCM 0914511409

37 Nguyễn Lê Thanh Trúc x 17 10 2008 TP HCM 0703171275

38 Nguyễn Phạm Bảo Trung 28 07 2008 Tiền Giang 0901294924

39 Nguyễn Đức Tuấn 19 08 2008 TP HCM 0934003729

40 Trần Thị Yến Vy x 19 09 2008 Cà Mau 0919461841

41 Trần Thị Thảo Vy x 02 02 2008 TP HCM 0984105608
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